
STT ÔN TIN HỌC ÔN NGOẠI NGỮ GHI CHÚ

1 Nguyễn Ngọc Ánh 18h00-21h00 ngày 18&25/06/2020 18h00-21h00 ngày 16&23/06/2020 CS1

2 Lê Thị Bé Diễm 18h00-21h00 ngày 18&25/06/2020 18h00-21h00 ngày 16&23/06/2020 CS1

3 Nguyễn Danh Đức 18h00-21h00 ngày 18&25/06/2020 18h00-21h00 ngày 16&23/06/2020 CS1

4 Lê Thị Kim Dung 18h00-21h00 ngày 18&25/06/2020 18h00-21h00 ngày 16&23/06/2020 CS1

5 Huỳnh Lê Thùy Dương 18h00-21h00 ngày 18&25/06/2020 18h00-21h00 ngày 16&23/06/2020 CS1

6 Phạm Anh Duy 18h00-21h00 ngày 18&25/06/2020 18h00-21h00 ngày 16&23/06/2020 CS1

7 Tống Thị Duyên 18h00-21h00 ngày 18&25/06/2020 18h00-21h00 ngày 16&23/06/2020 CS1

8 Trịnh Thị Duyên 18h00-21h00 ngày 18&25/06/2020 18h00-21h00 ngày 16&23/06/2020 CS1

9 Phạm Thanh Hằng 18h00-21h00 ngày 18&25/06/2020 18h00-21h00 ngày 16&23/06/2020 CS1

10 Nguyễn Thị Thúy Hằng 18h00-21h00 ngày 18&25/06/2020 18h00-21h00 ngày 16&23/06/2020 CS1

11 Võ Trung Hậu 18h00-21h00 ngày 18&25/06/2020 18h00-21h00 ngày 16&23/06/2020 CS1

12 Nguyễn Trung Hiếu 18h00-21h00 ngày 18&25/06/2020 18h00-21h00 ngày 16&23/06/2020 CS1

13 Trần Thị Hoài 18h00-21h00 ngày 18&25/06/2020 18h00-21h00 ngày 16&23/06/2020 CS1

14 Nguyễn Ánh Hồng 18h00-21h00 ngày 18&25/06/2020 18h00-21h00 ngày 16&23/06/2020 CS1

15 Tôn Mạnh Hùng 18h00-21h00 ngày 18&25/06/2020 18h00-21h00 ngày 16&23/06/2020 CS1

16 Phạm Nguyễn Quế Hương 18h00-21h00 ngày 18&25/06/2020 18h00-21h00 ngày 16&23/06/2020 CS1

17 Lê Thị Diễm Hương 18h00-21h00 ngày 16&23/06/2020 CS1

18 Võ Thị Hường 18h00-21h00 ngày 18&25/06/2020 CS1

19 Ngô Vỉnh Kỳ 18h00-21h00 ngày 18&25/06/2020 18h00-21h00 ngày 16&23/06/2020 CS1

20 Phạm Cẩm Lệ 18h00-21h00 ngày 18&25/06/2020 18h00-21h00 ngày 16&23/06/2020 CS1

21 Nguyễn Thị Tuyết Linh 18h00-21h00 ngày 18&25/06/2020 18h00-21h00 ngày 16&23/06/2020 CS1

22 Lê Nguyễn Trúc Linh 18h00-21h00 ngày 18&25/06/2020 18h00-21h00 ngày 16&23/06/2020 CS1

23 Nguyễn Ngọc Linh 18h00-21h00 ngày 18&25/06/2020 18h00-21h00 ngày 16&23/06/2020 CS1

24 Võ Thị Thanh Lý 18h00-21h00 ngày 18&25/06/2020 18h00-21h00 ngày 16&23/06/2020 CS1

25 Trần Tiến Minh 18h00-21h00 ngày 18&25/06/2020 18h00-21h00 ngày 16&23/06/2020 CS1

26 Đào Thị Năm 18h00-21h00 ngày 18&25/06/2020 18h00-21h00 ngày 16&23/06/2020 CS1
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27 Mai Thị Kim Ngân 18h00-21h00 ngày 18&25/06/2020 18h00-21h00 ngày 16&23/06/2020 CS1

28 Lê Thị Ánh Ngọc 18h00-21h00 ngày 18&25/06/2020 18h00-21h00 ngày 16&23/06/2020 CS1

29 Võ Thị Kim Ngọc 18h00-21h00 ngày 18&25/06/2020 18h00-21h00 ngày 16&23/06/2020 CS1

30 Võ Thị Yến Nhi 18h00-21h00 ngày 18&25/06/2020 CS1

31 Thạch Thị Bé Nhỏ 18h00-21h00 ngày 18&25/06/2020 18h00-21h00 ngày 16&23/06/2020 CS1

32 Đặng Thị Nở 18h00-21h00 ngày 18&25/06/2020 18h00-21h00 ngày 16&23/06/2020 CS1

33 Huỳnh Thị Phướng 18h00-21h00 ngày 18&25/06/2020 18h00-21h00 ngày 16&23/06/2020 CS1

34 Nguyễn Ngọc Kim Phượng 18h00-21h00 ngày 18&25/06/2020 18h00-21h00 ngày 16&23/06/2020 CS1

35 Trần Hữu Tài 18h00-21h00 ngày 16&23/06/2020 CS1

36 Hoàng Minh Tám 18h00-21h00 ngày 16&23/06/2020 CS1

37 Nguyễn Thị Minh Tâm 18h00-21h00 ngày 18&25/06/2020 18h00-21h00 ngày 16&23/06/2020 CS1

38 Nguyễn Hoàng Phương Thanh 18h00-21h00 ngày 18&25/06/2020 18h00-21h00 ngày 16&23/06/2020 CS1

39 Phạm Thị Thơm 18h00-21h00 ngày 18&25/06/2020 18h00-21h00 ngày 16&23/06/2020 CS1

40 Nguyễn Thị Lệ Thu 18h00-21h00 ngày 18&25/06/2020 18h00-21h00 ngày 16&23/06/2020 CS1

41 Nguyễn Trọng Tín 18h00-21h00 ngày 18&25/06/2020 18h00-21h00 ngày 16&23/06/2020 CS1

42 Nguyễn Thị Thùy Trang 18h00-21h00 ngày 18&25/06/2020 18h00-21h00 ngày 16&23/06/2020 CS1

43 Lê Văn Trí 18h00-21h00 ngày 18&25/06/2020 18h00-21h00 ngày 16&23/06/2020 CS1

44 Trần Ngọc Trinh 18h00-21h00 ngày 18&25/06/2020 18h00-21h00 ngày 16&23/06/2020 CS1

45 Phạm Thị Trúc 18h00-21h00 ngày 18&25/06/2020 18h00-21h00 ngày 16&23/06/2020 CS1

46 Phạm Như Tuyền 18h00-21h00 ngày 16&23/06/2020 CS1

47 Trần Thị Thúy Uyên 18h00-21h00 ngày 18&25/06/2020 18h00-21h00 ngày 16&23/06/2020 CS1

48 Hoàng Vân 18h00-21h00 ngày 18&25/06/2020 18h00-21h00 ngày 16&23/06/2020 CS1

49 Lê Thị Hồng Vân 18h00-21h00 ngày 18&25/06/2020 CS1
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